
 KH giao đầu 

năm 

 KH điều 

chỉnh, bổ 

sung trong 

năm 

 Kế hoạch 

kéo dài năm 

2019 sang 

2020 

TỔNG CỘNG           2.357.951           2.260.553                    -               97.397               756.308 32%        1.674.832 

A KẾ HOẠCH GIAO ĐẦU NĂM           2.357.951           2.260.553                    -               97.397               756.308 32%        1.597.573 

A-1 NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG              805.401              794.590                    -               10.811               311.636 39%           493.765 

1 Nguồn XDCBTT           620.401,9           609.591,0                    -               10.811               267.244 43%           353.158 

2 Vốn đầu tư từ nguồn thu XSKT                26.999                26.999                    -                   20.243 75%               6.757 

3 Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất              158.000              158.000                    -                   24.150 15%           133.850 

A-2 NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG           1.552.549           1.465.963                    -               86.586               444.672 29%        1.103.807 

I Vốn trong nước           1.186.979           1.104.463               345.712 29%           841.267 

1
Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực, chương trình mục tiêu và 

các khoản chi cụ thể
             463.160              436.567               122.700 26%           340.460 

a Bổ sung có mục tiêu tư NSTW              310.893              284.300                    -               26.593               100.834 32%           210.059 

- Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các vùng              300.893              274.300                    -               26.593               100.834 34%           200.059 

- Chương trình đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương                10.000                10.000                    -                           -   0%             10.000 

b Vốn trái phiếu chính phủ                84.000                84.000                    -                   13.261 16%             70.739 

c
Hỗ trợ theo Quyết định số 2085/QĐ-TTG của Thủ tướng (Bố 

sung NS huyện)
               30.450                30.450                    -                     8.605 28%             21.845 

d
Hỗ trợ theo Quyết định số 2086/QĐ-TTG của Thủ tướng 

(Chưa phân bổ)
               37.817                37.817                    -                           -   0%             37.817 

TT Tỷ lệNội dung Còn lại

 Vốn TT từ đầu 

năm đến 

30/4/2020  Tổng số 

Biểu số 03

TPCP NĂM 2020 THEO ĐẦU NGUỒN ĐẾN NGÀY 15/5/2020

(Kèm theo Báo cáo số: 1041/STC-TCĐT ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Sở Tài chính Lai Châu)

 Kế hoạch 2020 

 Trong đó 

ĐVT: Triệu đồng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THANH TOÁN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NSNN
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 KH giao đầu 

năm 

 KH điều 

chỉnh, bổ 

sung trong 

năm 

 Kế hoạch 

kéo dài năm 

2019 sang 

2020 

TT Tỷ lệNội dung Còn lại

 Vốn TT từ đầu 

năm đến 

30/4/2020  Tổng số 

 Kế hoạch 2020 

 Trong đó 

2

Vốn bố trí cho các dự án thuộc danh mục dự án sử dụng 

dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020 và khoản 10,000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh 

giảm vốn cho các dự án quan trong quốc gia

               82.000                82.000                    -                           -   0%             82.000 

3 Vốn chương trình mục tiêu quốc gia              641.819              585.896                    -               55.923               223.012 35%           418.807 

a Chương trình giảm nghèo bền vững (Chương trình 30A)              368.036              368.036                    -                 135.071 37%           232.965 

b Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới              217.860              217.860                    -                   80.105 37%           137.755 

II Vốn nước ngoài              365.570              361.500                    -                 4.070                 98.960 27%           262.540 

1 Chương trình giảm nghèo bền vững (Chương trình 135)                83.212                83.212                    -                   15.226 18%             67.986 

2 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới              150.000              150.000                    -                   68.250 45%             81.750 

3 Vốn thực hiện các chương trình, dự án              128.288              128.288                    -                   15.484 12%           112.804 
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